CHƯƠNG V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sinh phẩm ELISA phát hiện kháng nguyên vi rút rota A
	1. Mục đích sử dụng: sinh phẩm miễn dịch enzyme định tính, dùng cho xét nghiệm để phát hiện kháng nguyên rotavirus (Nhóm A) trong các mẫu phân của người
2. Mô tả: 
 - Microtitration plate, 96 giếng
 - Sample Diluent (100ml)
 - Positive Control (2ml)
 - Negative Control (2ml)
 - Conjugate 1 (13ml)
- Conjugate 2 (13ml)
 - Substrate TMB (13ml)
 - Stop Solution (12ml)
 - Wash Buffer (100ml)
- có chứng chỉ IVD
3.Điều kiện bảo quản: 2-8 °C
4. Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng.
	Hộp 96 phản ứng
	Hộp
	16

	2
	Thang chuẩn DNA 100bp
	1. Mục đích sử dụng: Làm thang đo nhằm xác định kích thước
đoạn gen được nhân lên trong phản ứng PCR 2., Mô tả
- Thang chuẩn cho điện di DNA kích thước 100 - 1000bp
- Gồm 10 dải đậm trong dải kích thước từ 100 - 1000bp
- Được cung cấp kèm loading dye để tải mẫu
3. Bảo quản: - 20°C
4. Hạn sử dụng: 06 tháng
	Hộp 250ul
	Hộp
	2

	3
	Thuốc nhuộm gel ADN SYBR
	1. Mục đích sử dụng: Chất nhuộm gel DNA, phát hiện DNA trong gel bằng thuốc nhuộm huỳnh quang.
2. Mô tả:
- Thuốc nhuộm: SYBR™ Safe
- Màu xanh lá.
- Đặc tính: Ít độc
- Nồng độ: 10,000x trong DMSO Phân tử đích: DNA
3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng.
4. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng
	Hộp 400ul
	Hộp
	2

	4
	Sinh phẩm PCR có bổ sung thuốc nhuộm
	1. Mô tả:
- Dung dịch gồm các thành phần phản ứng, sẵn sàng sử dụng khuếch đại hiệu quả các mẫu DNA bằng PCR
- Chứa hai loại thuốc nhuộm (màu xanh và màu vàng) cho phép theo dõi tiến trình trong quá trình điện di.
- Thành phần: 
+Taq DNA polymerase có nguồn gốc từ vi khuẩn
+ dNTPs 
+ MgCl2 
+ Chất đệm phản ứng ở nồng độ tối ưu
+ Nuclease-Free Water
2.Điều kiện bảo quản: 
3. Hạn sử dụng: ≥ 8 tháng
	Bộ 1000 phản ứng
	Bộ
	1

	5
	Pippet pasteur 3,5ml
	1. Mô tả:
- Transfer pipette 
- Thể tich 3.5 ml
- Độ rộng: 15 mm
- Chiều dài: 155 mm
- Kích thước giọt nhỏ: 35 µl - 55 µl
- Vật liệu: Low Density Polyethylene LD-PE
- Tiệt trùng, có vạch chia thể tích
- Chia nhỏ 10 chiếc/gói
2.Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
3.Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Thùng 1200 chiếc 
	Thùng
	4

	6
	Hộp bìa carton
	1. Mục đích sử dụng: Trữ tube đựng mẫu 
2. Mô tả: 
- Hộp 10x10 giếng, dành cho tube 2ml 
- Thành phần: Bìa/ giấy carton cán nylon chống ẩm
3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: Không áp dụng
	Thùng 100 chiếc
	Thùng
	2

	7
	Tuýp ly tâm 2ml nắp xoáy để bảo quản mẫu
	1: Mục đích sử dụng: lưu giữ mẫu bệnh phẩm hoặc chủng vi rút trong nhiệt độ âm sâu.
2. Mô tả
- Thể tích: 2ml, kích thước chiều rộng*cao 10.8mm*44mm.
- Tự đứng, đáy tròn, màu trắng
- Nắp có O-ring, ren ngoài, 
- Vật liệu: Polypropylene nguyên chất
- Chịu được nhiệt độ âm sâu
- Chứng chỉ CE, vô khuẩn và DNase/RNase-free
- Vạch chia độ bên ngoài
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng.
	Thùng 1000 chiếc
	Thùng
	4

	8
	Tuýp 5ml nắm xoáy để thu thập mẫu phân
	1.Mục đích: Ống 5ml màu trong dùng đựng mẫu
2.  Mô tả
- Vật liệu: PP/HDPE
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase
- Không chứa nội độc tố gây sốt, nội độc tố
3. Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Thùng 200 chiếc
	Thùng
	7

	9
	Dải 8 tuýp PCR 0.1ml
	1. Mục đích: Dùng trong các kỹ thuật sinh học phân tử như PCR
2. Mô tả
- Vật liệu: nhựa Polypropylen 
- Thể tích 0,1ml
- Dải 8 ống, bộ 125 dải
- Không chứa Dnase/Rnase và nội độc tố
- Màu trắng, nắp phẳng rời
3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Hộp 125 dải
	Hộp
	1

	10
	Dải nắp tuýp realtime PCR truyền sáng
	1. Mục đích: Nắp dùng cho dải ống 0.1ml
2. Mô tả: dải 8 nắp ống thể tích 0.1 ml, 300 strips
- Phù hợp với dải 8 tuýp PCR 0.1ml. 
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng
	Hộp 300 dải 
	Hộp
	1

	11
	Dải tuýp PCR 0.2ml
	1. Mục đích: Đựng hỗn dịch phản ưng PCR
2. Mô tả
- Vật liệu: nhựa Polypropylen 
- Thể tích 0,2ml
- Dải 8 ống  
- Không chứa Dnase/Rnase và nội độc tố
- Màu trắng, nắp phẳng kèm theo. 
3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Hạn sử dụng: Không áp dụng
	Hộp 120 dải
	Hộp
	3

	12
	Sinh phẩm tạo cDNA 
	1. Mục đích: Tổng hợp cDNA
2. Mô tả
- Thành phần kít bao gồm:
• Oligo(dT)20 (50 µM), 50 µl
• Random hexamers (50 ng/µl), 250 µl
• 10X RT buffer, 1 mL
• 0.1 M DTT, 250 µl
• 25 mM magnesium chloride, 500 µl
• 10 mM dNTP mix, 250 µl
• SuperScript III RT (200 U/µl), 50 µl
• RNaseOUT (40 U/µl), 100 µl
• E. coli RNase H (2 U/µl), 50 µl
• DEPC-treated water, 1.2 mL
• Total HeLa RNA (10 ng/µl), 20 µl
• Sense Control Primer (10 µM), 25 µl
• Antisense Control Primer (10 µM), 25 µl
3. Điều kiện bảo quản: -20°C 
4. Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng
	Bộ 50 phản ứng
	Bộ
	1

	13
	Sinh phẩm khuếch đại DNA 
	1. Mô tả: Kit thực hiện phản ứng PCR khuếch đại DNA. Enzyme hot-start, high-fidelity polymerase cho phản ứng PCR với các mạch khuôn giàu GC, số lượng mạch khuôn lớn, và chiều dài đoạn gene khuếch đại lên đến 30 kb (GXL)
2. Thành phần:
-PrimeSTAR GXL DNA Polymerase 1.25 U/µl 250 U
-5X PrimeSTAR GXL Buffer (Mg2+ plus) 1 ml x 2
- dNTP Mixture 2.5 mM each 800 µl
3. Nhiệt độ bảo quản: -10 đến -30°C.
4. Hạn sử dụng: ≥ 06 tháng.
	Hộp 250 Unit 
	Hộp
	2

	14
	Sinh phẩm phân tách DNA 
	1. Mô tả: Chất nền phân tách DNA dùng cho máy giải trình tự DNA dòng 3500/3500xL. 
2. Thành phần: 7mL Pop7 sử dụng cho 384 phản ứng 
3. Nhiệt độ bảo quản: 2°C đến 8°C.
4. Hạn sử dụng: ≥ 04 tháng
	Hộp 384 phản ứng
	Hộp
	1

	15
	Máy ly tâm nhanh
	1. Mục đích: Máy ly tâm nhanh (spin down) dùng cho tube 0.2/0.5/1.5/2.0ml và dải tube PCR 0.2mL
2. Mô tả
- Máy sử dụng thân thiện, vận hành đơn giản bằng cách đóng mở nắp.
- 1 thân máy chính
- 02 rotor : 0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 chỗ và 0.2mL × 16 dải PCR hoặc 0.2mL × 2 PCR 8 dải
- Tốc độ quay tối đa : ≥7000 rpm
- Lực ly tâm max RCF : ≥2680 x g
- Thời gian chạy : vận hành liên tục
- Động cơ : DC motor
- Mức độ ồn : ≤ 45 dB
- Nguồn điện : 220V, 50/60Hz, 20W
3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng
4. Bảo hành: ≥ 12 tháng;
	Chiếc
	Chiếc
	2

	16
	Thiết bị đo nhiệt độ âm sâu tự động LogTag
	1. Mô tả: Máy đo nhiệt độ đề giám sát nhiệt độ dài hạn trong ứng dụng bảo quản lạnh như vắc-xin, dược phẩm và thực phẩm. Với khả năng đo trong dải nhiệt từ
-90°C đến +40°C.
2. Thông số kỹ thuật:
- Phạm vi đo cảm biến bên ngoài trong khoảng: -90°C đến +40°C
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động trong khoảng: -30°C đến
+60°C
Kết nối đầu dò  Lên đến 2
-Khả năng ghi âm: Bộ nhớ nhật ký ≥32.000. Cung cấp ≥16.000 phép đo nhiệt độ trên mỗi kênh
Bộ nhớ thống kê tóm tắt ngày (để hiển thị trên LCD): lên đến 30 ngày về Min/Max/thời lượng và thống kê kích hoạt báo động
- Nguồn điện: Pin CR2032 3V LiMnO2
- Vật liệu vỏ máy: Polycarbonate hoặc tương đương. 
3. Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ thường
4. Bảo hành: ≥12 tháng
	Chiếc
	Chiếc
	2



